
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13/12/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MSMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG HỌC KỲ

71 FT03006 Hóa lý Trần Quang Hiếu D18_TP01 26 30/12/2019 07 giờ 30 C804 DH_HK3

72 FT03006 Hóa lý Trần Quang Hiếu D18_TP02 25 30/12/2019 07 giờ 30 C804 DH_HK3

73 FT03006 Hóa lý Trần Quang Hiếu D18_TP03 27 30/12/2019 07 giờ 30 C806 DH_HK3

74 FT03006 Hóa lý Trần Quang Hiếu D18_TP04 23 30/12/2019 07 giờ 30 C806 DH_HK3

75 FT03006 Hóa lý Trần Quang Hiếu D17_TP02 1 30/12/2019 07 giờ 30 C806 DH_HK3

76 FT03006 Hóa lý Trần Quang Hiếu D17_TP03 1 30/12/2019 07 giờ 30 C806 DH_HK3

187 FT09019 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D17_TP01 22 30/12/2019 13 giờ 30 C801 DH_HK5

188 FT09019 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D17_TP02 26 30/12/2019 13 giờ 30 C801 DH_HK5

189 FT09019 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D17_TP03 26 30/12/2019 13 giờ 30 C803 DH_HK5

190 FT09019 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D17_TP04 33 30/12/2019 13 giờ 30 C803 DH_HK5

191 FT09019 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP01 3 30/12/2019 13 giờ 30 C803 DH_HK5

192 FT09019 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP02 3 30/12/2019 13 giờ 30 C803 DH_HK5

193 FT09019 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP03 3 30/12/2019 13 giờ 30 C801 DH_HK5

194 FT09019 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP04 2 30/12/2019 13 giờ 30 C801 DH_HK5

195 FT09019 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D15_TP01 1 30/12/2019 13 giờ 30 C801 DH_HK5

196 FT09019 Công nghệ chế biến thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D15_TP04 1 30/12/2019 13 giờ 30 C801 DH_HK5

294 1TPCHTC107 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến lương thực và rau quả Trương Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An D16_TP01 33 30/12/2019 15 giờ 30 C701 DH_HK7

295 1TPCHTC107 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến lương thực và rau quả Trương Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An D16_TP02 32 30/12/2019 15 giờ 30 C701 DH_HK7

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO
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296 1TPCHTC107 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến lương thực và rau quả Trương Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An D16_TP03 27 30/12/2019 15 giờ 30 C703 DH_HK7

297 1TPCHTC107 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến lương thực và rau quả Trương Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An D16_TP04 26 30/12/2019 15 giờ 30 C703 DH_HK7

298 1TPCHTC107 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến lương thực và rau quả Trương Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An D16_TP05 18 30/12/2019 15 giờ 30 C704 DH_HK7

299 1TPCHTC107 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến lương thực và rau quả Trương Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An D16_TP06 27 30/12/2019 15 giờ 30 C704 DH_HK7

300 1TPCHTC107 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến lương thực và rau quả Trương Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An D15_TP02 1 30/12/2019 15 giờ 30 C704 DH_HK7

301 1TPCHTC107 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến lương thực và rau quả Trương Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An D15_TP03 1 30/12/2019 15 giờ 30 C704 DH_HK7

302 1TPCHTC107 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến lương thực và rau quả Trương Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An D15_TP06 2 30/12/2019 15 giờ 30 C704 DH_HK7

303 1TPCHTC107 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến lương thực và rau quả Trương Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An D14_TP02 1 30/12/2019 15 giờ 30 C704 DH_HK7

304 1TPCHTC107 MHCNTC 1: Công nghệ chế biến lương thực và rau quả Trương Thị Mỹ Linh + Tạ Lê Quốc An D14_TP03 1 30/12/2019 15 giờ 30 C704 DH_HK7

395 GS19003 Tiếng Anh 3 Văng Thị Thu Viên D18_TP01 24 31/12/2019 13 giờ 30 C801 DH_HK3

396 GS19003 Tiếng Anh 3 Văng Thị Thu Viên D18_TP02 25 31/12/2019 13 giờ 30 C801 DH_HK3

397 GS19003 Tiếng Anh 3 Văng Thị Thu Viên D18_TP03 27 31/12/2019 13 giờ 30 C803 DH_HK3

398 GS19003 Tiếng Anh 3 Văng Thị Thu Viên D18_TP04 23 31/12/2019 13 giờ 30 C803 DH_HK3

399 GS19003 Tiếng Anh 3 Phạm Ngọc Diễm D17_TP01 5 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

400 GS19003 Tiếng Anh 3 Phạm Ngọc Diễm D17_TP02 3 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

401 GS19003 Tiếng Anh 3 Dương Thị Tuyết Lan D17_TP03 2 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

402 GS19003 Tiếng Anh 3
Dương Thị Tuyết Lan + Lê Hoàng Anh 
Tuấn + Thái Mỹ Ngân 

D17_TP04 5 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

403 GS19003 Tiếng Anh 3 Trương Thị Thúy Hạnh D16_TP01 1 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

404 GS19003 Tiếng Anh 3 Nguyễn Hoàng Vương Anh D16_TP03 1 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

405 GS19003 Tiếng Anh 3 Thái Mỹ Ngân D16_TP04 1 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

406 GS19003 Tiếng Anh 3 Nguyễn Thanh Long + Phạm Ngọc Diễm D16_TP06 2 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

407 GS19003 Tiếng Anh 3 Phan Thị Mỹ Trang D15_TP02 1 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

408 GS19003 Tiếng Anh 3 Dương Thị Tuyết Lan D15_TP06 1 31/12/2019 13 giờ 30 C804 DH_HK3

496 FT09012 Đánh giá cảm quan Ung Phạm Tường Thụy D16_TP01 8 02/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_NKH

497 FT09012 Đánh giá cảm quan Ung Phạm Tường Thụy D16_TP02 7 02/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_NKH

498 FT09012 Đánh giá cảm quan Ung Phạm Tường Thụy D16_TP03 9 02/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_NKH

499 FT09012 Đánh giá cảm quan Ung Phạm Tường Thụy D16_TP04 4 02/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_NKH
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500 FT09012 Đánh giá cảm quan Ung Phạm Tường Thụy D16_TP05 8 02/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_NKH

501 FT09012 Đánh giá cảm quan Ung Phạm Tường Thụy D16_TP06 11 02/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_NKH

502 FT09012 Đánh giá cảm quan Ung Phạm Tường Thụy D15_TP01 3 02/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_NKH

503 FT09012 Đánh giá cảm quan Ung Phạm Tường Thụy D15_TP02 3 02/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_NKH

504 FT09012 Đánh giá cảm quan Ung Phạm Tường Thụy D15_TP03 4 02/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_NKH

505 FT09012 Đánh giá cảm quan Ung Phạm Tường Thụy D15_TP04 1 02/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_NKH

506 FT09012 Đánh giá cảm quan Ung Phạm Tường Thụy D15_TP05 1 02/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_NKH

507 FT09012 Đánh giá cảm quan Ung Phạm Tường Thụy D14_TP04 1 02/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_NKH

538 FT09014 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Ngô Trịnh Tắc Đạt D17_TP01 22 02/01/2020 13 giờ 30 C801 DH_HK5

539 FT09014 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Ngô Trịnh Tắc Đạt + Trần Ngọc Hiếu D17_TP02 26 02/01/2020 13 giờ 30 C801 DH_HK5

540 FT09014 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Trần Ngọc Hiếu D17_TP03 26 02/01/2020 13 giờ 30 C803 DH_HK5

541 FT09014 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Trần Ngọc Hiếu + Ung Phạm Tường Thụy D17_TP04 32 02/01/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK5

542 FT09014 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Trần Ngọc Hiếu D16_TP02 1 02/01/2020 13 giờ 30 C803 DH_HK5

543 FT09014 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Trần Ngọc Hiếu D16_TP06 2 02/01/2020 13 giờ 30 C803 DH_HK5

544 FT09014 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Ngô Trịnh Tắc Đạt D15_TP01 5 02/01/2020 13 giờ 30 C803 DH_HK5

545 FT09014 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Ung Phạm Tường Thụy D15_TP02 1 02/01/2020 13 giờ 30 C803 DH_HK5

546 FT09014 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Ngô Trịnh Tắc Đạt D15_TP03 1 02/01/2020 13 giờ 30 C803 DH_HK5

547 FT09014 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Ngô Trịnh Tắc Đạt + Trần Ngọc Hiếu D14_TP02 2 02/01/2020 13 giờ 30 C803 DH_HK5

548 FT09014 Tiếng Anh chuyên ngành 1 Ngô Trịnh Tắc Đạt D14_TP04 1 02/01/2020 13 giờ 30 C803 DH_HK5

574 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D16_TP01 33 02/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

575 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D16_TP02 32 02/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

576 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D16_TP03 27 02/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

577 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D16_TP04 26 02/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

578 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D16_TP05 18 02/01/2020 15 giờ 30 C605 DH_HK7

579 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D16_TP06 27 02/01/2020 15 giờ 30 C605 DH_HK7

580 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D15_TP01 3 02/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

581 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D15_TP02 3 02/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7
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582 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D15_TP03 7 02/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

583 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D15_TP04 3 02/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

584 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D15_TP05 4 02/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

585 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D15_TP06 4 02/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

586 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D14_TP03 1 02/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

587 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D14_TP04 1 02/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

588 FT09026 Phát triển sản phẩm thực phẩm Hoàng Kim Anh + Nguyễn Thanh Sang D14_TP06 1 02/01/2020 15 giờ 30 C514 DH_HK7

739 FT03008 Công nghệ sau thu hoạch Lê Minh Hùng D17_TP01 22 03/01/2020 13 giờ 30 C414 DH_HK5

740 FT03008 Công nghệ sau thu hoạch Lê Minh Hùng D17_TP02 26 03/01/2020 13 giờ 30 C414 DH_HK5

741 FT03008 Công nghệ sau thu hoạch Lê Minh Hùng D17_TP03 26 03/01/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK5

742 FT03008 Công nghệ sau thu hoạch Lê Minh Hùng D17_TP04 33 03/01/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK5

842 1TPCHTC207 MHCNTC 2: Công nghệ chế biến thịt Nguyễn Thị Hiền D16_TP01 33 03/01/2020 15 giờ 30 C410 DH_HK7

843 1TPCHTC207 MHCNTC 2: Công nghệ chế biến thịt Nguyễn Thị Hiền D16_TP02 32 03/01/2020 15 giờ 30 C412 DH_HK7

844 1TPCHTC207 MHCNTC 2: Công nghệ chế biến thịt Nguyễn Thị Hiền D16_TP03 27 03/01/2020 15 giờ 30 C414 DH_HK7

845 1TPCHTC207 MHCNTC 2: Công nghệ chế biến thịt Nguyễn Thị Hiền D16_TP04 26 03/01/2020 15 giờ 30 C508 DH_HK7

846 1TPCHTC207 MHCNTC 2: Công nghệ chế biến thịt Nguyễn Thị Hiền D16_TP05 18 03/01/2020 15 giờ 30 C805 DH_HK7

847 1TPCHTC207 MHCNTC 2: Công nghệ chế biến thịt Nguyễn Thị Hiền D16_TP06 27 03/01/2020 15 giờ 30 C805 DH_HK7

848 1TPCHTC207 MHCNTC 2: Công nghệ chế biến thịt Nguyễn Thị Hiền D15_TP06 1 03/01/2020 15 giờ 30 C805 DH_HK7

849 1TPCHTC207 MHCNTC 2: Công nghệ chế biến thịt Nguyễn Thị Hiền D14_TP01 1 03/01/2020 15 giờ 30 C805 DH_HK7

850 1TPCHTC207 MHCNTC 2: Công nghệ chế biến thịt Nguyễn Thị Hiền D14_TP03 1 03/01/2020 15 giờ 30 C805 DH_HK7

909 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D17_TP03 1 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

910 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D17_TP04 3 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

911 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D16_TP06 1 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

912 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D15_TP05 1 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

913 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D14_TP03 1 04/01/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

934 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D15_TP06 1 04/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

1057 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D18_TP01 25 06/01/2020 07 giờ 30 C705 DH_HK3
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1058 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D18_TP02 25 06/01/2020 07 giờ 30 C705 DH_HK3

1059 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D18_TP03 27 06/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

1060 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D18_TP04 23 06/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

1061 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D17_TP01 7 06/01/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK3

1062 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D17_TP02 9 06/01/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK3

1063 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D17_TP03 11 06/01/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK3

1064 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D17_TP04 8 06/01/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK3

1065 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D16_TP01 8 06/01/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK3

1066 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D16_TP02 4 06/01/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK3

1067 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D16_TP04 4 06/01/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK3

1068 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D16_TP05 6 06/01/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK3

1069 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D16_TP06 6 06/01/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK3

1070 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D15_TP01 4 06/01/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK3

1071 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D15_TP02 5 06/01/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK3

1072 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D15_TP03 4 06/01/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK3

1073 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D15_TP04 1 06/01/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK3

1074 FT09002 Hóa học thực phẩm Trần Ngọc Hiếu + Hoàng Kim Anh D15_TP05 1 06/01/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK3

1172 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D17_TP01 22 06/01/2020 13 giờ 30 C801 DH_HK5

1173 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D17_TP02 26 06/01/2020 13 giờ 30 C801 DH_HK5

1174 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D17_TP03 26 06/01/2020 13 giờ 30 C803 DH_HK5

1175 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D17_TP04 33 06/01/2020 13 giờ 30 C803 DH_HK5

1176 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D16_TP02 1 06/01/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK5

1177 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D16_TP03 2 06/01/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK5

1178 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D16_TP04 2 06/01/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK5

1179 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D16_TP05 6 06/01/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK5

1180 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D16_TP06 6 06/01/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK5

1181 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D15_TP01 6 06/01/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK5
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1182 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D15_TP02 7 06/01/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK5

1183 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D15_TP03 10 06/01/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK5

1184 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D15_TP05 3 06/01/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK5

1185 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D15_TP06 3 06/01/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK5

1186 FT03009 Phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An D14_TP03 1 06/01/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK5

1252 FT03013 Marketing thực phẩm Phạm Thiên Phú D16_TP01 33 06/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

1253 FT03013 Marketing thực phẩm Phạm Thiên Phú D16_TP02 32 06/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

1254 FT03013 Marketing thực phẩm Phạm Thiên Phú D16_TP03 27 06/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

1255 FT03013 Marketing thực phẩm Phạm Thiên Phú D16_TP04 26 06/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

1256 FT03013 Marketing thực phẩm Phạm Thiên Phú D16_TP05 18 06/01/2020 15 giờ 30 C605 DH_HK7

1257 FT03013 Marketing thực phẩm Phạm Thiên Phú D16_TP06 27 06/01/2020 15 giờ 30 C605 DH_HK7

1347 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trần Nhật Duy Thanh D19_TP01 39 07/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

1348 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Lê Thái Bảo Thiên Trung D19_TP02 39 07/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK1

1349 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Lê Thái Bảo Thiên Trung + Nguyễn Văn Du D18_TP01 2 07/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK1

1350 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Đinh Công Chủ D16_TP06 1 07/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK1

1351 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Nguyễn Thị Trúc Phương D15_TP06 1 07/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK1

1352 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D14_TP03 1 07/01/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK1

1407 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Vũ Thị Bích Hường D18_TP01 26 07/01/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK3

1408 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Vũ Thị Bích Hường D18_TP02 25 07/01/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK3

1409 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Vũ Thị Bích Hường D18_TP03 25 07/01/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK3

1410 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Vũ Thị Bích Hường D18_TP04 22 07/01/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK3

1411 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D17_TP01 5 07/01/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK3

1412 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương
Đặng Thị Thu Trang + Phạm Thị Phương 
Thảo

D17_TP02 7 07/01/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK3

1413 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D17_TP03 4 07/01/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK3

1414 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương
Hà Ngọc Quỳnh Anh + Phạm Thị Phương 
Thảo

D17_TP04 6 07/01/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK3

1415 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Đặng Thị Thu Trang D16_TP04 1 07/01/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK3

1416 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Vũ Thị Bích Hường D16_TP06 1 07/01/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK3
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1417 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương
Hà Ngọc Quỳnh Anh + Phạm Thị Phương 
Thảo

D15_TP03 2 07/01/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK3

1487 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đoàn Nhật Thi D18_TP01 25 08/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

1488 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đoàn Nhật Thi D18_TP02 25 08/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

1489 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đoàn Nhật Thi D18_TP03 27 08/01/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK3

1490 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đoàn Nhật Thi D18_TP04 23 08/01/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK3

1491 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đoàn Nhật Thi D17_TP02 1 08/01/2020 07 giờ 30 C801 DH_HK3

1492 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đoàn Nhật Thi D15_TP04 1 08/01/2020 07 giờ 30 C801 DH_HK3

1601 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D17_TP01 22 08/01/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK5

1602 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D17_TP02 26 08/01/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK5

1603 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D17_TP03 26 08/01/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK5

1604 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D17_TP04 32 08/01/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK5

1605 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D16_TP01 2 08/01/2020 13 giờ 30 C410 DH_HK5

1606 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D16_TP02 1 08/01/2020 13 giờ 30 C410 DH_HK5

1607 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D16_TP03 2 08/01/2020 13 giờ 30 C410 DH_HK5

1608 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D16_TP04 4 08/01/2020 13 giờ 30 C410 DH_HK5

1609 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D16_TP05 3 08/01/2020 13 giờ 30 C410 DH_HK5

1610 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D16_TP06 2 08/01/2020 13 giờ 30 C410 DH_HK5

1611 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D15_TP01 5 08/01/2020 13 giờ 30 C410 DH_HK5

1612 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D15_TP02 6 08/01/2020 13 giờ 30 C410 DH_HK5

1613 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D15_TP03 4 08/01/2020 13 giờ 30 C410 DH_HK5

1614 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D15_TP05 2 08/01/2020 13 giờ 30 C410 DH_HK5

1615 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D15_TP06 1 08/01/2020 13 giờ 30 C410 DH_HK5

1616 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D14_TP03 1 08/01/2020 13 giờ 30 C410 DH_HK5

1617 FT03010 Toán kỹ thuật Nguyễn Thanh Sang D14_TP04 1 08/01/2020 13 giờ 30 C410 DH_HK5

1664 FT03016 Quản lý môi trường Đặng Viết Hùng D16_TP01 33 08/01/2020 15 giờ 30 C701 DH_HK7

1665 FT03016 Quản lý môi trường Đặng Viết Hùng D16_TP02 32 08/01/2020 15 giờ 30 C701 DH_HK7

1666 FT03016 Quản lý môi trường Đặng Viết Hùng D16_TP03 27 08/01/2020 15 giờ 30 C703 DH_HK7
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1667 FT03016 Quản lý môi trường Đặng Viết Hùng D16_TP04 26 08/01/2020 15 giờ 30 C703 DH_HK7

1668 FT03016 Quản lý môi trường Đặng Viết Hùng D16_TP05 18 08/01/2020 15 giờ 30 C704 DH_HK7

1669 FT03016 Quản lý môi trường Đặng Viết Hùng D16_TP06 27 08/01/2020 15 giờ 30 C704 DH_HK7

1670 FT03016 Quản lý môi trường Đặng Viết Hùng D15_TP01 2 08/01/2020 15 giờ 30 C704 DH_HK7

1671 FT03016 Quản lý môi trường Đặng Viết Hùng D15_TP02 1 08/01/2020 15 giờ 30 C704 DH_HK7

1672 FT03016 Quản lý môi trường Đặng Viết Hùng D15_TP06 1 08/01/2020 15 giờ 30 C704 DH_HK7

1746 GS43001 Vật lý 1 Vũ Thái Thủy Ngân D19_TP01 39 09/01/2020 09 giờ 30 C801 DH_HK1

1747 GS43001 Vật lý 1 Vũ Thái Thủy Ngân D19_TP02 39 09/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

1748 GS43001 Vật lý 1 Võ Nguyễn Như Liễu D18_TP01 2 09/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

1749 GS43001 Vật lý 1 Võ Nguyễn Như Liễu D18_TP04 1 09/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

1750 GS43001 Vật lý 1 Vũ Thái Thủy Ngân D17_TP04 2 09/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

1751 GS43001 Vật lý 1 Cao Thị Mỹ Dung D16_TP02 1 09/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

1803 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Nguyễn Anh Thi D18_TP01 25 10/01/2020 07 giờ 30 C705 DH_HK3

1804 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Nguyễn Anh Thi D18_TP02 25 10/01/2020 07 giờ 30 C705 DH_HK3

1805 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Nguyễn Anh Thi D18_TP03 27 10/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

1806 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Nguyễn Anh Thi D18_TP04 23 10/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

1807 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Hà Minh Tuấn D16_TP04 1 10/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

1822 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Hải D16_TP02 1 10/01/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK3

1931 FT09011 An toàn thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D17_TP01 22 10/01/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK5

1932 FT09011 An toàn thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D17_TP02 26 10/01/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK5

1933 FT09011 An toàn thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D17_TP03 26 10/01/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK5

1934 FT09011 An toàn thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D17_TP04 33 10/01/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK5

1935 FT09011 An toàn thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D16_TP02 1 10/01/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK5

1936 FT09011 An toàn thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D16_TP03 1 10/01/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK5

1937 FT09011 An toàn thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D16_TP05 1 10/01/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK5

1938 FT09011 An toàn thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D15_TP02 3 10/01/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK5

1939 FT09011 An toàn thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D15_TP03 1 10/01/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK5
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1940 FT09011 An toàn thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D15_TP04 3 10/01/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK5

1941 FT09011 An toàn thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D15_TP05 1 10/01/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK5

1942 FT09011 An toàn thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D15_TP06 1 10/01/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK5

1985 FT09021 Văn hóa ẩm thực Lưu Mai Hương D16_TP01 33 10/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

1986 FT09021 Văn hóa ẩm thực Lưu Mai Hương D16_TP02 32 10/01/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK7

1987 FT09021 Văn hóa ẩm thực Lưu Mai Hương D16_TP03 25 10/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

1988 FT09021 Văn hóa ẩm thực Lưu Mai Hương D16_TP04 26 10/01/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK7

1989 FT09021 Văn hóa ẩm thực Lưu Mai Hương D16_TP05 18 10/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

1990 FT09021 Văn hóa ẩm thực Lưu Mai Hương D16_TP06 27 10/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

1991 FT09021 Văn hóa ẩm thực Lưu Mai Hương D15_TP01 3 10/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

1992 FT09021 Văn hóa ẩm thực Lưu Mai Hương D15_TP02 3 10/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

1993 FT09021 Văn hóa ẩm thực Lưu Mai Hương D15_TP06 1 10/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

2082 GS59001 Tin học đại cương Lương An Vinh D19_TP01 39 11/01/2020 09 giờ 30 C705 DH_HK1

2083 GS59001 Tin học đại cương Trịnh Thanh Duy D19_TP02 39 11/01/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK1

2084 GS59001 Tin học đại cương Đoàn Trình Dục + Lê Triệu Ngọc Đức D18_TP01 3 11/01/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK1

2085 GS59001 Tin học đại cương Nguyễn Lạc An Thư D17_TP02 1 11/01/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK1

2086 GS59001 Tin học đại cương Trịnh Thanh Duy D17_TP04 2 11/01/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK1

2087 GS59001 Tin học đại cương Lương An Vinh D15_TP06 1 11/01/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK1

2159 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D18_TP01 25 13/01/2020 07 giờ 30 C704 DH_HK3

2160 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D18_TP02 25 13/01/2020 07 giờ 30 C704 DH_HK3

2161 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D18_TP03 27 13/01/2020 07 giờ 30 C705 DH_HK3

2162 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D18_TP04 22 13/01/2020 07 giờ 30 C705 DH_HK3

2163 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D17_TP01 4 13/01/2020 07 giờ 30 C705 DH_HK3

2164 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D17_TP02 9 13/01/2020 07 giờ 30 C705 DH_HK3

2165 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D17_TP03 12 13/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

2166 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D17_TP04 12 13/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

2167 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP01 8 13/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3
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2168 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP02 6 13/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

2169 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP03 5 13/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

2170 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP04 2 13/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

2171 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP05 3 13/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

2172 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP06 3 13/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

2173 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D15_TP04 1 13/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

2174 FT09003 Vi sinh thực phẩm Nguyễn Minh Hải D15_TP05 1 13/01/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK3

2210 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D19_TP01 39 13/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1

2211 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D19_TP02 39 13/01/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK1

2212 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D18_TP01 2 13/01/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK1

2213 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D17_TP01 2 13/01/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK1

2214 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D17_TP02 2 13/01/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK1

2215 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D17_TP03 1 13/01/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK1

2216 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D17_TP04 2 13/01/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK1

2217 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D16_TP02 4 13/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1

2218 GS69001 Hóa đại cương Lại Thị Kim Biên D16_TP03 2 13/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1

2219 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu + Lại Thị Kim Biên D16_TP04 3 13/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1

2220 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D16_TP05 1 13/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1

2221 GS69001 Hóa đại cương Trần Quang Hiếu D16_TP06 2 13/01/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK1

2273 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D17_TP01 22 13/01/2020 13 giờ 30 C801 DH_HK5

2274 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D17_TP02 26 13/01/2020 13 giờ 30 C801 DH_HK5

2275 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D17_TP03 26 13/01/2020 13 giờ 30 C803 DH_HK5

2276 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D17_TP04 33 13/01/2020 13 giờ 30 C803 DH_HK5

2277 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D16_TP01 2 13/01/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK5

2278 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D16_TP03 5 13/01/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK5

2279 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D16_TP04 3 13/01/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK5

2280 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D16_TP05 3 13/01/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK5
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2281 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D16_TP06 1 13/01/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK5

2282 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D15_TP02 2 13/01/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK5

2283 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D15_TP03 6 13/01/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK5

2284 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D15_TP04 3 13/01/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK5

2285 FT09013 Kỹ thuật thực phẩm 2 Trần Văn Dũng D14_TP03 1 13/01/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK5

2310 FT09025 Đảm bảo chất lượng và Luật thực phẩm Trần Đình Nam D16_TP01 33 13/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

2311 FT09025 Đảm bảo chất lượng và Luật thực phẩm Trần Đình Nam D16_TP02 32 13/01/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK7

2312 FT09025 Đảm bảo chất lượng và Luật thực phẩm Trần Đình Nam D16_TP03 27 13/01/2020 15 giờ 30 C605 DH_HK7

2313 FT09025 Đảm bảo chất lượng và Luật thực phẩm Trần Đình Nam D16_TP04 26 13/01/2020 15 giờ 30 C605 DH_HK7

2314 FT09025 Đảm bảo chất lượng và Luật thực phẩm Trần Đình Nam D16_TP05 18 13/01/2020 15 giờ 30 C606 DH_HK7

2315 FT09025 Đảm bảo chất lượng và Luật thực phẩm Trần Đình Nam D16_TP06 27 13/01/2020 15 giờ 30 C606 DH_HK7

2316 FT09025 Đảm bảo chất lượng và Luật thực phẩm Trần Đình Nam D15_TP01 3 13/01/2020 15 giờ 30 C606 DH_HK7

2317 FT09025 Đảm bảo chất lượng và Luật thực phẩm Trần Đình Nam D15_TP03 3 13/01/2020 15 giờ 30 C606 DH_HK7

2318 FT09025 Đảm bảo chất lượng và Luật thực phẩm Trần Đình Nam D15_TP06 1 13/01/2020 15 giờ 30 C606 DH_HK7

2388 GS19001 Tiếng Anh 1 Võ Thị Minh Hạnh D19_TP01 39 14/01/2020 09 giờ 30 C801 DH_HK1

2389 GS19001 Tiếng Anh 1 Võ Thị Minh Hạnh D19_TP02 39 14/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

2390 GS19001 Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Như Điệp D17_TP02 1 14/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

2391 GS19001 Tiếng Anh 1 Phan Thị Mỹ Trang D16_TP04 1 14/01/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK1

2470 FT09001 Nhập môn Công nghệ thực phẩm Lưu Mai Hương D19_TP01 39 15/01/2020 09 giờ 30 C606 DH_HK1

2471 FT09001 Nhập môn Công nghệ thực phẩm Lưu Mai Hương + Trần Đình Nam D19_TP02 39 15/01/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK1

2774 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Minh Hải D15_TP04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2775 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2776 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Văn Hải D16_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2777 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Tạ Lê Quốc An D16_TP01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2778 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Trần Ngọc Hiếu D16_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2779 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D16_TP02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2780 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH
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2781 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Trương Thị Mỹ Linh D16_TP02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2782 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Trần Văn Dũng D16_TP02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2783 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D16_TP03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2784 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Văn Hải D16_TP03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2785 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2786 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Văn Hải D16_TP04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2787 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Trần Văn Dũng D16_TP04 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2788 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D16_TP05 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2789 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP05 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2790 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Trần Ngọc Hiếu D16_TP05 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2791 1TPCHCN016 Đồ án 1 : Nguyên liệu thực phẩm Trần Văn Dũng D16_TP06 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2792 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Tạ Lê Quốc An D16_TP03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2793 1TPCHCN017 Đồ án 2 : Quy trình sản xuất Tạ Lê Quốc An D16_TP06 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2794 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Hoàng Kim Anh D16_TP01 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2795 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Lưu Mai Hương D16_TP01 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2796 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP01 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2797 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP01 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2798 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Tạ Lê Quốc An D16_TP01 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2799 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trần Văn Dũng D16_TP01 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2800 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Hoàng Kim Anh D16_TP02 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2801 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Lưu Mai Hương D16_TP02 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2802 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP02 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2803 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP02 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2804 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Tạ Lê Quốc An D16_TP02 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2805 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trần Văn Dũng D16_TP02 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2806 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Hoàng Kim Anh D16_TP03 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2807 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP03 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7
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2808 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP03 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2809 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trương Thị Mỹ Linh D16_TP03 10 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2810 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Hoàng Kim Anh D16_TP04 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2811 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Lưu Mai Hương D16_TP04 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2812 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP04 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2813 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP04 10 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2814 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trương Thị Mỹ Linh D16_TP04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2815 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Hoàng Kim Anh D16_TP05 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2816 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP05 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2817 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP05 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2818 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trần Văn Dũng D16_TP05 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2819 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Hoàng Kim Anh D16_TP06 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2820 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP06 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2821 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Nguyễn Thanh Sang D16_TP06 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2822 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trần Văn Dũng D16_TP06 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2823 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Hoàng Kim Anh D14_TP03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2824 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trương Thị Mỹ Linh D14_TP03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2825 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trương Thị Mỹ Linh D14_TP04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2826 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Tạ Lê Quốc An D14_TP05 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2827 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Hoàng Kim Anh D15_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2828 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Tạ Lê Quốc An D15_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2829 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trương Thị Mỹ Linh D15_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2830 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Hoàng Kim Anh D15_TP02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2831 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Nguyễn Văn Hải D15_TP02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2832 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trần Văn Dũng D15_TP02 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2833 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Tạ Lê Quốc An D15_TP03 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2834 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trương Thị Mỹ Linh D15_TP03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7
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2835 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trần Văn Dũng D15_TP03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2836 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trương Thị Mỹ Linh D15_TP04 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2837 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trần Văn Dũng D15_TP04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2838 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Tạ Lê Quốc An D15_TP05 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2839 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Trương Thị Mỹ Linh D15_TP05 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

2840 1TPCHCN018 Đồ án 3 : Thành phẩm Hoàng Kim Anh D15_TP06 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3575 FT01001 Thực hành Hóa đại cương Nguyễn Văn Hải D19_TP01 39 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3576 FT01001 Thực hành Hóa đại cương Nguyễn Văn Hải D19_TP02 39 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3577 FT01001 Thực hành Hóa đại cương Nguyễn Văn Hải D14_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3578 FT01001 Thực hành Hóa đại cương Nguyễn Văn Hải D18_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3579 FT03012 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D15_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3580 FT03012 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D15_TP02 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3581 FT03012 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D15_TP03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3582 FT03012 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D15_TP04 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3583 FT09004 Thực hành Hóa học Thực phẩm Nguyễn Văn Hải D18_TP01 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3584 FT09004 Thực hành Hóa học Thực phẩm Trần Ngọc Hiếu+Nguyễn Văn Hải D18_TP01 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3585 FT09004 Thực hành Hóa học Thực phẩm Nguyễn Văn Hải D18_TP02 10 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3586 FT09004 Thực hành Hóa học Thực phẩm Trần Ngọc Hiếu+Nguyễn Văn Hải D18_TP02 15 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3587 FT09004 Thực hành Hóa học Thực phẩm Nguyễn Văn Hải D18_TP03 27 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3588 FT09004 Thực hành Hóa học Thực phẩm Nguyễn Văn Hải D18_TP04 23 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3589 FT09004 Thực hành Hóa học Thực phẩm Nguyễn Văn Hải D16_TP04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3590 FT09004 Thực hành Hóa học Thực phẩm Nguyễn Văn Hải D17_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3591 FT09004 Thực hành Hóa học Thực phẩm Trần Ngọc Hiếu+Nguyễn Văn Hải D17_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3592 FT09004 Thực hành Hóa học Thực phẩm Trần Ngọc Hiếu+Nguyễn Văn Hải D17_TP02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3593 FT09005 Thực hành Vi sinh Thực phẩm Nguyễn Minh Hải D18_TP01 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3594 FT09005 Thực hành Vi sinh Thực phẩm Nguyễn Minh Hải D18_TP02 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3595 FT09005 Thực hành Vi sinh Thực phẩm Nguyễn Minh Hải D18_TP03 27 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3
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3596 FT09005 Thực hành Vi sinh Thực phẩm Nguyễn Minh Hải D18_TP04 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3597 FT09005 Thực hành Vi sinh Thực phẩm Nguyễn Minh Hải D15_TP02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3598 FT09005 Thực hành Vi sinh Thực phẩm Nguyễn Minh Hải D15_TP03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3599 FT09005 Thực hành Vi sinh Thực phẩm Nguyễn Minh Hải D15_TP05 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3600 FT09005 Thực hành Vi sinh Thực phẩm Nguyễn Minh Hải D15_TP06 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3601 FT09005 Thực hành Vi sinh Thực phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3602 FT09005 Thực hành Vi sinh Thực phẩm Nguyễn Minh Hải D16_TP04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3603 FT09005 Thực hành Vi sinh Thực phẩm Nguyễn Minh Hải D17_TP01 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3604 FT09005 Thực hành Vi sinh Thực phẩm Nguyễn Minh Hải D17_TP02 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3605 FT09005 Thực hành Vi sinh Thực phẩm Nguyễn Minh Hải D17_TP04 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3606 FT09015 Thực hành Đánh giá cảm quan
Ung Phạm Tường Thụy+Lưu Mai 
Hương+Nguyễn Nhã Uyên+Nguyễn Quỳnh 

D15_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3607 FT09015 Thực hành Đánh giá cảm quan
Ung Phạm Tường Thụy+Lưu Mai 
Hương+Nguyễn Nhã Uyên

D15_TP03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3608 FT09015 Thực hành Đánh giá cảm quan
Ung Phạm Tường Thụy+Lưu Mai 
Hương+Nguyễn Nhã Uyên+Nguyễn Quỳnh 

D15_TP03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3609 FT09015 Thực hành Đánh giá cảm quan
Ung Phạm Tường Thụy+Lưu Mai 
Hương+Nguyễn Nhã Uyên

D16_TP01 13 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3610 FT09015 Thực hành Đánh giá cảm quan
Ung Phạm Tường Thụy+Lưu Mai 
Hương+Nguyễn Nhã Uyên+Nguyễn Quỳnh 

D16_TP01 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3611 FT09015 Thực hành Đánh giá cảm quan
Ung Phạm Tường Thụy+Lưu Mai 
Hương+Nguyễn Nhã Uyên

D16_TP02 10 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3612 FT09015 Thực hành Đánh giá cảm quan
Ung Phạm Tường Thụy+Lưu Mai 
Hương+Nguyễn Nhã Uyên+Nguyễn Quỳnh 

D16_TP02 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3613 FT09015 Thực hành Đánh giá cảm quan
Ung Phạm Tường Thụy+Lưu Mai 
Hương+Nguyễn Nhã Uyên+Nguyễn Quỳnh 

D16_TP03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3614 FT09015 Thực hành Đánh giá cảm quan
Ung Phạm Tường Thụy+Lưu Mai 
Hương+Nguyễn Nhã Uyên+Nguyễn Quỳnh 

D16_TP04 10 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3615 FT09015 Thực hành Đánh giá cảm quan
Ung Phạm Tường Thụy+Lưu Mai 
Hương+Nguyễn Nhã Uyên+Nguyễn Quỳnh 

D16_TP05 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3616 FT09015 Thực hành Đánh giá cảm quan
Ung Phạm Tường Thụy+Lưu Mai 
Hương+Nguyễn Nhã Uyên+Nguyễn Quỳnh 

D16_TP06 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3617 FT09016 Bài tập lớn Kỹ thuật thực phẩm 2 Lưu Duẩn D17_TP01 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3618 FT09016 Bài tập lớn Kỹ thuật thực phẩm 2 Lưu Duẩn D17_TP02 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3619 FT09016 Bài tập lớn Kỹ thuật thực phẩm 2 Lưu Duẩn D17_TP03 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3620 FT09016 Bài tập lớn Kỹ thuật thực phẩm 2 Lưu Duẩn D17_TP04 33 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3621 FT09016 Bài tập lớn Kỹ thuật thực phẩm 2 Lưu Duẩn D16_TP03 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3623 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D17_TP01 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5
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3624 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Lưu Mai Hương D17_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3625 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Quỳnh Dao D17_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3626 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D17_TP01 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3627 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Văn Hải D17_TP01 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3628 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Trần Ngọc Hiếu D17_TP01 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3629 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D17_TP02 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3630 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Lưu Mai Hương D17_TP02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3631 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Quỳnh Dao D17_TP02 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3632 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D17_TP02 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3633 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Văn Hải D17_TP02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3634 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Trần Ngọc Hiếu D17_TP02 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3635 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D17_TP03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3636 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Lưu Mai Hương D17_TP03 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3637 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Ngô Trịnh Tắc Đạt D17_TP03 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3638 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Quỳnh Dao D17_TP03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3639 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Trần Ngọc Hiếu D17_TP03 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3640 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Hoàng Thị Khánh Hồng D17_TP04 12 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3641 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Lưu Mai Hương D17_TP04 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3642 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Ngô Trịnh Tắc Đạt D17_TP04 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3643 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Quỳnh Dao D17_TP04 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3644 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Thanh Sang D17_TP04 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3645 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Trần Ngọc Hiếu D17_TP04 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3646 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Nguyễn Văn Hải D15_TP06 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3647 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Tạ Lê Quốc An D16_TP02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3648 FT09017 Đồ án CNTP 1: Nguyên liệu thực phẩm Trần Ngọc Hiếu D16_TP05 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3651 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1 Nguyễn Nhã Uyên D17_TP01 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3652 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1 Nguyễn Quỳnh Dao+Nguyễn Nhã Uyên D17_TP01 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5
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3653 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1 Nguyễn Nhã Uyên D17_TP02 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3654 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1 Nguyễn Nhã Uyên D17_TP03 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3655 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1 Nguyễn Nhã Uyên D17_TP04 33 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3656 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1 Nguyễn Nhã Uyên D16_TP06 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK5

3657 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1
Tạ Lê Quốc An+Nguyễn Nhã Uyên+Trương 
Thị Mỹ Linh

D16_TP01 32 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3658 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1
Tạ Lê Quốc An+Nguyễn Nhã Uyên+Trương 
Thị Mỹ Linh

D16_TP02 29 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3659 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1
Tạ Lê Quốc An+Nguyễn Nhã Uyên+Trương 
Thị Mỹ Linh

D16_TP03 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3660 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1
Tạ Lê Quốc An+Nguyễn Nhã Uyên+Trương 
Thị Mỹ Linh

D16_TP04 21 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3661 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1
Tạ Lê Quốc An+Nguyễn Nhã Uyên+Trương 
Thị Mỹ Linh

D16_TP05 18 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3662 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1
Tạ Lê Quốc An+Nguyễn Nhã Uyên+Trương 
Thị Mỹ Linh

D16_TP06 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3663 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1
Tạ Lê Quốc An+Nguyễn Nhã Uyên+Trương 
Thị Mỹ Linh

D15_TP06 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3664 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1
Tạ Lê Quốc An+Nguyễn Nhã Uyên+Trương 
Thị Mỹ Linh

D16_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3665 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1
Tạ Lê Quốc An+Nguyễn Nhã Uyên+Trương 
Thị Mỹ Linh

D16_TP02 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3666 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1
Tạ Lê Quốc An+Nguyễn Nhã Uyên+Trương 
Thị Mỹ Linh

D16_TP03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3667 FT09023 Thực hành Công nghệ chế biến thực phẩm 1
Tạ Lê Quốc An+Nguyễn Nhã Uyên+Trương 
Thị Mỹ Linh

D16_TP04 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

3669 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm Lưu Mai Hương+Hoàng Kim Anh D16_TP01 18 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3670 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm
Nguyễn Thanh Sang+Hoàng Kim Anh+Lưu 
Mai Hương

D16_TP01 15 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3671 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm Lưu Mai Hương+Hoàng Kim Anh D16_TP02 32 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3672 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm Lưu Mai Hương+Hoàng Kim Anh D16_TP03 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3673 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm
Nguyễn Thanh Sang+Hoàng Kim Anh+Lưu 
Mai Hương

D16_TP03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3674 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm
Nguyễn Thanh Sang+Nguyễn Văn Hải+Hoàng 
Kim Anh+Lưu Mai Hương

D16_TP03 18 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3675 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm Lưu Mai Hương+Hoàng Kim Anh D16_TP04 13 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3676 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm
Nguyễn Thanh Sang+Hoàng Kim Anh+Lưu 
Mai Hương

D16_TP04 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3677 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm
Nguyễn Thanh Sang+Nguyễn Văn Hải+Hoàng 
Kim Anh+Lưu Mai Hương

D16_TP04 6 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3678 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm Lưu Mai Hương+Hoàng Kim Anh D16_TP05 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3679 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm
Nguyễn Thanh Sang+Hoàng Kim Anh+Lưu 
Mai Hương

D16_TP05 17 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3680 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm Lưu Mai Hương+Hoàng Kim Anh D16_TP06 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

17/19



STT MSMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG HỌC KỲ

3681 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm
Nguyễn Thanh Sang+Hoàng Kim Anh+Lưu 
Mai Hương

D16_TP06 23 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3682 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm Lưu Mai Hương+Hoàng Kim Anh D15_TP02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3683 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm
Nguyễn Thanh Sang+Hoàng Kim Anh+Lưu 
Mai Hương

D15_TP02 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3684 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm Lưu Mai Hương+Hoàng Kim Anh D15_TP03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3685 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm
Nguyễn Thanh Sang+Hoàng Kim Anh+Lưu 
Mai Hương

D15_TP03 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3686 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm
Nguyễn Thanh Sang+Nguyễn Văn Hải+Hoàng 
Kim Anh+Lưu Mai Hương

D15_TP03 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3687 FT09028 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm Lưu Mai Hương+Hoàng Kim Anh D15_TP06 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3708 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Đào Việt Cường D16_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK7

3744 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Huỳnh Anh Tấn D19_TP01 39 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3745 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Huỳnh Anh Tấn D19_TP02 39 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3749 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 Huỳnh Anh Tấn + Phạm Ngọc Thảo D15_TP02 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3782 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D19_TP01 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3783 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Trần Thị Mỹ Huỳnh D19_TP01 19 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3784 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D19_TP02 19 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3785 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Trần Thị Mỹ Huỳnh D19_TP02 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3793 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Nguyễn Trần Phúc Thịnh D16_TP02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3807 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Trần Thị Mỹ Huỳnh D18_TP03 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

3879 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Phan Thanh Hiền D18_TP01 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3880 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Phan Thanh Hiền D18_TP02 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3881 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Văn Hồng D18_TP03 27 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3882 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Văn Hồng D18_TP04 23 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3912 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Trương Văn Tú D17_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3986 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Phan Thanh Hiền D18_TP01 26 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3987 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Phan Thanh Hiền D18_TP02 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3988 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Văn Hồng D18_TP03 27 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

3989 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Văn Hồng D18_TP04 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4010 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Đặng Hồng Ninh D16_TP06 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3
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4021 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Trương Văn Tú D17_TP01 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK3

4057 GS99001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Thế Sự D17_TP04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1

4093 GS99002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Thế Sự D17_TP04 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức thi DH_HK1
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